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1 290121 PHẠM THỊ DUYÊN Nữ 21/10/2011 035311005078 Kinh THCS Ngọc Lũ

2 290122 TRẦN THỊ MỸ DUYÊN Nữ 06/03/2011 035311005279 Kinh THCS Vũ Bản

3 290123 CÙ ĐỨC DƯƠNG Nam 13/07/2011 035211007406 Kinh THCS An Nội

4 290124 ĐỖ ĐẠI DƯƠNG Nam 07/12/2011 035211005553 Kinh THCS Vũ Bản

5 290125 NGUYỄN ANH DƯƠNG Nam 15/01/2011 035211006073 Kinh THCS Hưng Công

6 290126 NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG Nữ 20/07/2011 036311014027 Kinh THCS Mỹ Hà

7 290127 NGUYỄN VIẾT ĐẠI DƯƠNG Nam 11/12/2011 035211003230 Kinh THCS Bồ Đề

8 290128 PHẠM ĐỨC DƯƠNG Nam 21/05/2011 035211008669 Kinh THCS Ngọc Lũ

9 290129 PHAN THÙY DƯƠNG Nữ 14/10/2011 035311005703 Kinh THCS An Nội

10 290130 TRẦN ÁNH DƯƠNG Nữ 17/10/2011 035311001159 Kinh THCS An Ninh

11 290131 TRẦN ÁNH DƯƠNG Nữ 24/09/2011 035311006105 Kinh THCS Bồ Đề

12 290132 TRẦN ĐẠI DƯƠNG Nam 17/12/2011 036211016968 Kinh THCS Mỹ Thuận

13 290133 TRẦN ĐỨC TÙNG DƯƠNG Nam 28/07/2011 035211006987 Kinh THCS An Nội

14 290134 TRẦN VĂN DƯƠNG Nam 18/06/2011 035211007439 Kinh THCS Vũ Bản

15 290135 BÙI TRỌNG ĐẠI Nam 30/06/2011 036211005039 Kinh THCS Mỹ Thuận

16 290136 NGUYỄN ĐỨC ĐẠI Nam 11/11/2011 035211008927 Kinh THCS An Nội

17 290137 TRẦN NGỌC ĐẠI Nam 16/10/2011 035211007605 Kinh THCS Vũ Bản

18 290138 NGUYỄN LINH ĐAN Nữ 07/11/2011 035311000422 Kinh THCS Ngọc Lũ

19 290139 BÙI VĂN ĐẠT Nam 09/10/2011 035211002314 Kinh THCS Ngọc Lũ

20 290140 ĐẶNG TIẾN ĐẠT Nam 13/11/2011 035211001642 Kinh THCS Bồ Đề

21 290141 ĐỖ TIẾN ĐẠT Nam 20/08/2011 017211002887 Kinh THCS Ngọc Lũ

22 290142 ĐỖ TIẾN ĐẠT Nam 29/07/2011 036211018454 Kinh THCS Mỹ Thuận

23 290143 HOÀNG ĐÌNH ĐẠT Nam 20/03/2011 035211005543 Kinh THCS An Ninh

24 290144 LÃ THÀNH ĐẠT Nam 15/10/2011 035211007485 Kinh THCS Hưng Công

 Danh sách này có 24 thí sinh

  - Có .... thí sinh cần xác minh hoặc bổ sung

  - Có .... thí sinh không đủ điều kiện dự thi

Ninh Bình, ngày 20 tháng 05 năm 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG COI THI

(Ký tên và đóng dấu)

DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI

Phòng thi: 6

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

HỘI ĐỒNG COI THI: THPT B BÌNH LỤC


